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KHÓA XVI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 21/2011/NQ-HĐND
	Nghệ An, ngày 29 tháng 07 năm 2011


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THÁI HÒA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3947/TTr.UBND.VX ngày 13 tháng 7 năm 2011;

- Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Phê chuẩn danh mục đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hòa cho 85 đường, trong đó: 78 đường mang tên danh nhân và 07 đường mang tên địa danh, sự kiện lịch sử (có Danh mục kèm theo).

Điều 2: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này để tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2011./.
	
	CHỦ TỊCH




Trần Hồng Châu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                 TỈNH  NGHỆ  AN                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THÁI HOÀ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của HĐND tỉnh Nghệ An)
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		Đ. Quang Trung
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		Vua nhà Lê
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		Xã Tây Hiếu

		Trong Quy hoạch
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		Vua đen – Anh hùng dân tộc
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		Hùng Vương

		P.Long Sơn

		Đường nhựa

		Đ. Mai Hắc Đế

		Ngã ba Đ. Hai Bà Trưng
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		Tên hiệu 18 đời Vua đầu tiên của nước ta
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		Hai Bà Trưng

		P.Long Sơn

		§­êng nhùa

		Vòng xuyến, giao với đường Hùng Vương

		Đồi Đông Hưng

		634

		52

		Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa chống quân Nam Hán
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		6

		Phan Bội Châu

		P. Hoà Hiếu

		Đường nhựa 

		Giao nhau giữa Đ. Trần Hưng Đạo và Đ. Phủ Quỳ

		Đ. Hồ Chí Minh

		840
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		Chí sỹ yêu nước
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		Lý Thường Kiệt

		P.Quang Tiến

		QL 48 (đường nhựa)

		Giao giữa Đ. Đinh Tiên Hoàng và Ngô Quyền

		Phía Đông cầu Sông Hiếu

		1650

		27

		Danh tướng thời Lý
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		Nguyễn Trãi

		P. Hoà Hiếu

		QL 48 

(đường nhựa)

		Phía Tây cầu Sông Hiếu

		Đ. Trần Hưng Đạo
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		27

		Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Thế giới
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		Trần Hưng Đạo

		P. Hoà Hiếu

		QL48


(đường nhựa)

		Đ. Nguyễn Trãi

		Đ. Phủ Quỳ

		1279

		27

		Anh hùng dân tộc thời Trần
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		Phủ Quỳ

		P. Hoà Hiếu

		QL 48

(đường nhựa)

		Đ. Trần Hưng Đạo

		Đường đi Yên Lý

		735

		27

		Địa danh
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		Hồ Sỹ Dương

		Xã Tây Hiếu

		Trong Quy hoạch 

		Đ.Duy Tân

		Đ. Nguyễn Thiếp

		252

		24

		Danh sỹ thời Lê
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		67

		Phan Đà

		Xã Tây Hiếu

		Trong Quy hoạch 

		Đ. Đoàn Nhữ Hài

		Đ. Nguyễn Vĩnh Lộc

		1115

		18

		Danh tướng thời Lê
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		72

		Nguyễn Vĩnh Lộc

		Xã Tây Hiếu

		Trong Quy hoạch 

		Đ. Phan Đà

		Đ. Hồ Xuân Hương

		450

		18

		Danh tướng thời Lê



		14

		66

		Trần Nhân Tông

		Xã Tây Hiếu

		Trong Quy hoạch 

		Đ. Phùng Hưng

		Đ. Lê Thánh Tông

		650

		27

		Vị vua thứ 3 của nhà Trần





		15

		71

		Lê Thánh Tông

		Xã Tây Hiếu

		Trong Quy hoạch 

		Đ. Trần Nhân Tông

		Đ. Hồ Xuân Hương

		850

		27

		Vị vua anh minh thời hậu Lê
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		19

		Phan Đình Phùng

		P. Long Sơn

		Đường bê tông

		Đ. Đinh Nhật Thận

		Đ. Lý Nhật Quang

		931

		27

		Thủ lĩnh phong trào chống Pháp



		17

		18

		Lý Nhật Quang

		P.Long Sơn

		Đường bê tông

		Đ. Phan Đình Phùng

		Đ. Hai Bà Trưng

		1438

		27

		Danh tướng, danh thần thời Lý



		18

		32

		Cao Thắng

		P.Long Sơn

		Đường bê tông 

		Đ. Đinh Nhật Thận

		Đ. Nguyễn Xuân Ôn

		555

		16

		Danh tướng khởi nghĩa Hương Khê



		19

		20

		Phan Sỹ Thục

		P.Long Sơn

		Trong Quy hoạch 

		Đ. Lê Hồng Phong

		Đ. Nguyễn Thức Tự

		1117

		16

		Danh sỹ thời Nguyễn



		20

		65

		Cao Lỗ

		Xã Tây Hiếu

		Trong Quy hoạch 

		Đ. Phùng Hưng

		Đ. Đoàn Nhữ Hài

		350

		16

		Võ tướng thời An Dương Vương



		21

		64

		Lê Duy Mật

		Xã Tây Hiếu

		Đường

 bê tông 

		Giải phân cách đường điện cao thế

		Đ. Hồ Xuân Hương

		558

		16

		Danh tướng thời Lê



		22

		31

		Nguyễn Trường Tộ

		P.Long Sơn

		   Đường

 bê tông

		Đ. Đinh Nhật Thận

		Đ. Nguyễn Xuân Ôn

		539

		24

		Nhà cải cách thời Nguyễn



		23

		21

		Nguyễn Thị Minh Khai

		P.Long Sơn

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Lê Hồng Phong

		Đ. Nguyễn Sỹ Sách

		1000

		24

		Liệt sỹ cách mạng



		24

		63

		Bạch Liêu

		Xã Tây Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Phùng Hưng

		Đ. Đoàn Nhữ Hài

		350

		16

		Danh sỹ thời Trần



		25

		62

		Hoàng Nghĩa Lương

		Xã Tây Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Giải phân cách đường điện cao thế

		Đ. Trần Quang Diệu

		420

		16

		Danh tướng thời Lê



		26

		30

		Đào Tấn

		P.Long Sơn

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Đinh Nhật Thận

		Đ.Phùng Chí Kiên

		1031

		24

		Danh sỹ thời cận đại



		27

		22

		Nguyễn Sơn

		P.Long Sơn

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Phan Đăng Lưu

		Đ. Nguyễn Sỹ Sách

		665

		16

		Danh tướng thời cận đại



		28

		61

		Nguyễn Trung Ngạn

		Xã Tây Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Ngô Quyền

		Đ. Trần Qúy Khoáng

		670

		16

		Danh sỹ thời Trần



		29

		75

		Hồ Tông Thốc

		Xã Tây Hiếu

		Đường bê tông

		Đ. Trần Quý Khoáng

		Đ. Bùi Thị Xuân

		520

		16

		Danh sỹ thời Trần



		30

		29

		Đội Cung

		P.Long Sơn

		Đường bê tông 

		Đ. Văn Đức Giai

		Đ. Nguyễn Xuân Ôn

		485

		16

		Thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Đô Lương
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		Đinh Văn Chất

		P.Long Sơn

		Nhựa (Vực Giồng)

		Đ. Mai Hắc Đế

		Đ. Hùng Vương

		876

		16

		Danh sỹ thời Nguyễn



		32

		60

		Trần Quang Khải

		P.Quang Tiến + Xã Tây Hiếu

		 Đường bê tông

		Đ. Ngô Quyền

		Đ. Hải Thượng Lãn Ông

		886

		18

		Danh tướng thời Trần
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		Trần Đình Phong

		P.Long Sơn

		Đường bê tông 

		Đ. Văn Đức Giai

		Đ. Nguyễn Xuân Ôn

		455

		16

		Danh sỹ thời Nguyễn
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		Nguyễn Xí

		Xã Tây Hiếu

		Đường bê tông 

		Đ. Lê Hoàn

		Đ. Hải Thượng Lãn Ông

		750

		24

		Danh tướng thời Lê



		35

		76

		Nguyễn Hữu Cầu

		Xã Tây Hiếu

		Đường bê tông

		Đ. Hải Thượng Lãn Ông

		Đ. Nguyễn Du

		400

		24

		Danh tướng thời Lê



		36

		25

		Trần Tấn

		P. Hoà Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Hồ Bá Ôn

		Đ. Lê Hồng Phong

		647

		24

		Thủ lĩnh chống Pháp thời Nguyễn



		37

		24

		Lê Hồng Sơn

		P. Hoà Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Lê Hồng Phong

		Đ. Phạm Hồng Thái

		756

		24

		Liệt sỹ cách mạng



		38

		27

		Trần Quốc Hoàn

		P. Hoà Hiếu

		Đường nhựa QL48 cũ

		Đ. Trần Tấn

		Ngã 5, đường đi chợ Hiếu

		540

		18

		Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của Việt Nam



		39

		16

		Chu Huy Mân

		P. Hòa Hiếu

		Đường nhựa 

		Đ. 19/5

		Đ.Phạm Đình Toái

		580

		18

		Đại tướng QĐNDVN



		40

		15

		Phan Thúc Trực

		P. Hòa Hiếu

		Đường nhựa

		Đ. 19/5

		Đ. Phạm Đình Toái

		545

		16

		Danh thần thời Nguyễn



		41

		14

		Đốc Thiết

		P. Hòa Hiếu

		Đường nhựa 

		Đ. 19/5

		Đ. Phạm Đình Toái

		457

		16

		Thủ lĩnh chống Pháp ở miền núi Nghệ An



		42

		11

		Võ Nguyên Hiến

		P. Hòa Hiếu

		Đường nhựa 

		Đ. Phạm Đình Toái

		Đ. Vương Thúc Mậu

		570

		18

		Nguyên Chủ tịch UBHCKC tỉnh NA



		43

		80

		Đặng Thái Thân

		P. Hoà Hiếu

		Đường nhựa

		Đ. Phạm Đình Toái

		Đ. Vương Thúc Mậu

		650

		18

		Chí sỹ thời cận đại



		44

		10

		Vương Thúc Mậu

		P. Hoà Hiếu

		Đường nhựa 

		Giao nhau Đ. Đặng Thái Thân và Đ. Võ Nguyên Hiến

		Đ. Phan Bội Châu

		910

		18

		Thñ lÜnh phong trµo chèng Ph¸p



		45

		58

		Phùng Hưng

		Xã Tây Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Trần Nhân Tông

		Đ. Ngô Quyền

		550

		27

		Thủ lĩnh khởi nghĩa Phùng Hưng



		46

		70

		Ngô Quyền

		Xã Tây Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Phùng Hưng

		Đ. Đinh Tiên Hoàng

		600

		27

		Danh tướng, người dựng nghiệp nhà Ngô



		47

		69

		Đinh Tiên Hoàng

		P.Quang Tiến

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Lý Thường Kiệt

		Đi Nông trường 19/5

		1360

		27

		Vua lập nên nhà Đinh
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		57

		Đoàn Nhữ Hài

		Xã Tây Hiếu + P.Quang Tiến

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Phan Đà

		Đ. Lê Lợi

		763

		18

		Danh tướng thời Trần



		49

		56

		Lê Hoàn

		P.Quang Tiến

		Trong Quy hoạch 

		Đ. Lê Lợi

		Đ. Lý Thường Kiệt

		755

		18

		Vua thời tiền Lê



		50

		55

		Lý Thái Tổ

		P.Quang Tiến

		Đường bê tông

		Đ. Lý Thường Kiệt

		Đ. Nguyễn Công Trứ

		1700

		24

		Vị vua đầu tiên của triều Lý



		51

		54

		Duy Tân

		Xã Tây Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Hồ Sỹ Dương

		Đ. Lê Lợi

		1138

		24

		Vua yêu nước triều Nguyễn



		52

		53

		Cï ChÝnh Lan

		X· T©y HiÕu

		Trong 


Quy ho¹ch

		Đ. Lê Thánh Tông

		Đ. Lê Lợi

		520

		24

		Anh hïng qu©n ®éi



		53

		74

		Trần Quý Khoáng

		P.Quang Tiến + Xã Tây Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Lê Lợi

		Đ. Lý Thường Kiệt

		1050

		24

		Vua yêu nước thời hậu Trần



		54

		52

		Nguyễn Biểu

		P.Quang Tiến

		Đường bê tông

		Đ. Lý Thường Kiệt

		Đ. Đinh Tiên Hoàng đi Nghĩa Thắng

		400

		24

		Danh tướng, danh thần thời hậu Trần



		55

		51

		Nguyễn Chích

		P.Quang Tiến

		Đường bê tông

		Đ. Lý Thường Kiệt

		Đ. Lý Thái Tổ

		445

		24

		Danh tướng thời Lê



		56

		73

		Nguyễn Thiếp

		Xã Tây Hiếu

		Đường nhựa TL545

		Đường đi Tân Kỳ

		Đ. Hàm Nghi

		1220

		24

		Danh sỹ thời hậu Lê và Tây Sơn



		57

		50

		Hàm Nghi

		Xã Tây Hiếu

		Đường nhựa TL545

		Đ. Nguyễn Thiếp

		Đ. Quang Trung

		800

		27

		Vua yêu nước triều Nguyễn



		58

		49

		Hải Thượng Lãn Ông

		Xã Tây Hiếu

		Đường nhựa TL545

		Đ. Quang Trung

		Đ. Lý Thường Kiệt

		700

		27

		Danh y thời hậu Lê



		59

		48

		T¹ Quang Böu

		P.Quang Tiến

		Đường nhựa 

		Đ. Hải Thượng Lãn Ông

		Đ. Đinh Tiên Hoàng đi Nghĩa Thắng

		1020

		27

		Nhà khoa học



		60

		75

		Trần Quang Diệu

		Xã Tây Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Nguyễn Vĩnh Lộc

		Đ. Quang Trung

		760

		18

		Danh tướng Tây Sơn



		61

		47

		Bùi Thị Xuân

		Xã Tây Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Quang Trung

		Đ. Lý Thường Kiệt

		800

		18

		Danh tướng Tây Sơn



		62

		46

		Trà Lân

		P.Quang Tiến

		Đường nhựa 

		Đ. Lý Thường Kiệt

		Đ. Lý Thái Tổ

		400

		18

		Địa danh



		63

		78

		Hồ Xuân Hương

		Xã Tây Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Nguyễn Vĩnh Lộc

		Đ. Nguyễn Du

		870

		27

		Nữ sỹ thời hậu Lê, Bà chúa thơ Nôm



		64

		45

		Nguyễn Du

		Xã Tây Hiếu + P. Quang Tiến 

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Hồ Xuân Hương

		Đ. Nguyễn Công Trứ

		750

		27

		Đại thi hào, Danh nhân văn hoá thế giới



		65

		5

		Nguyễn Công Trứ

		P.Quang Tiến

		Trong Q.hoạch 

		Đ. Lý Thường Kiệt

		Đ. Lý Thái Tổ

		750

		27

		Danh sỹ thời Nguyễn



		66

		26

		Đinh Nhật Thận

		P. Hoà Hiếu + P. Long Sơn

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Phan Đình Phùng

		Đ. Mai Hắc Đế

		560

		18

		Danh sỹ thời Nguyễn



		67

		79

		Văn Đức Giai

		P. Hoà Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Mai Hắc Đế

		Đ. Hồ Bá Ôn

		650

		18

		Danh thần thời Nguyễn



		68

		33

		Hồ Bá Ôn

		P. Long Sơn

		Đường bê tông

		Đ. Phan Đình Phùng

		Đ. Nguyễn Trãi

		1136

		18

		Danh sỹ, danh tướng chống Pháp 



		69

		34

		Lê Doãn Nhã

		P. Long Sơn

		Đường nhựa 

		Đ. Phan Đình Phùng

		Đ. Nguyễn Trãi

		1157

		18

		Thủ lĩnh phong trào chống Pháp



		70

		13

		19/5

		P. Hoà Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Nguyễn Trãi

		Đ. Phạm Đình Toái đi Nông trường 19/5

		1247

		24

		Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh



		71

		35

		Nguyễn Xuân Ôn

		P. Hoà Hiếu + P. Long Sơn 

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Phan Đình Phùng

		Đ. Nguyễn Trãi

		1157

		24

		Thủ lĩnh phong trào chống Pháp 



		72

		82

		3/2

		P. Hoà Hiếu

		Đường nhựa

		Đ. Nguyễn Trãi

		Đ. Bàu Sen

		350

		16

		Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN



		73

		84

		Bàu Sen

		P. Hòa Hiếu

		Đường Bê Tông

		Đ. Chu Huy Mân

		Đ. Phan Thúc Trực

		950

		16

		Địa danh



		74

		36

		Lê Hồng Phong

		P. Hoà Hiếu + P. Long Sơn

		Đường nhựa

		Đ. Lý Nhật Quang

		Đ. Nguyễn Trãi

		1162

		39

		Tổng Bí thư ĐCSVN năm 1935



		75

		12

		Phạm Đình Toái

		P. Hoà Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Ngã 5 Đ. Trần Hưng Đạo

		Đ. 19/5

		1246

		18

		Danh sỹ thời Nguyễn



		76

		83

		Chợ Hiếu

		P. Hoà Hiếu

		Đường nhựa 

		Ngã 5 Đ.Trần Hưng Đạo

		Đ. Võ Nguyên Hiến

		300

		18

		Địa danh tên gọi Chợ



		77

		37

		Phùng Chí Kiên

		P. Hoà Hiếu + P. Long Sơn

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Nguyễn Thị Minh Khai

		Đ. Trần Hưng Đạo

		972

		16

		Liệt sỹ Cách mạng



		78

		38

		Phan Đăng Lưu

		P. Long Sơn + P. Hoà Hiếu

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Lý Nhật Quang

		Đ. Trần Hưng Đạo

		1117

		24

		Liệt sỹ Cách mạng



		79

		39

		Đặng Như Mai

		P. Long Sơn

		Trong Quy hoạch 

		Đ. Lý Nhật Quang

		Đ. Trần Hưng Đạo

		1090

		16

		Thủ lĩnh khởi nghĩa năm Giáp Tuất



		80

		40

		Phạm Hồng Thái

		P. Long Sơn

		Đường nhựa 

		Đ. Lý Nhật Quang

		Đ. Trần Hưng Đạo

		899

		24

		Liệt sỹ Cách mạng



		81

		41

		Nguyễn Duy Trinh

		P. Long Sơn

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Lý Nhật Quang

		Đ. Hùng Vương

		519

		16

		Phó Thủ tướng- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao



		82

		42

		Nguyễn Sỹ Sách

		P. Long Sơn

		Trong 


Quy hoạch 

		Đ. Lý Nhật Quang

		Đ. Hai Bà Trưng

		407

		27

		Liệt sỹ Cách mạng



		83

		43

		Nguyễn Thức Tự

		P. Long Sơn + P. Hoà Hiếu

		Đường bê tông

		Đ. Lý Nhật Quang

		Đ. Phan Bội Châu

		1300

		18

		Nhà giáo, Chí sỹ thời Nguyễn



		84

		44

		Trương Vân Lĩnh

		Xã Nghĩa Mỹ + P. Long Sơn

		Đường nhựa

		Đ. Hai Bà Trưng

		Đ. Hồ Chí Minh

		427

		27

		Nhà hoạt động cách mạng



		85

		85

		Làng Vạc

		P. Long Sơn + P. Hoà Hiếu

		Đường nhựa


Quy hoạch 

		Đ. Mai Hắc Đế

		Đ. Phan Đình Phùng

		412

		24

		Di chỉ khảo cổ học
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